
STT Họ và tên Địa Chỉ
Số 

thửa 

Tờ 

bản 

đồ

Loại 

đất
Hệ số

Diện tích 

tổng thửa 

(m2)

Diện tích 

đất thu 

hồi (m2)

Tiền bồi 

thường về 

đất 

(đ)

Tiền bồi 

thường về 

VKT

(đ)

Tiền bồi 

thường về 

mồ mả

(đ)

Tiền bồi 

thường về 

cây cối, hoa 

màu

(đ)

Hỗ trợ 

các khoản (đ)

Tổng cộng tiền 

bồi thường, hỗ 

trợ

 (đ)

71 25 BHK 1,1 4.478,5 4.478,5

73 25 LUC 1,1 592,3 592,3

72 25 BHK 1,1 812,6 812,6

76 25 LUC 1,1 912,5 912,5

77 25 LUC 1,1 824,1 824,1

78 25 LNK 1,1 476,1 476,1

79 25 BHK 1,1 433,6 433,6

81 25 BHK 1,1 856,4 533,1

384 24 BHK 1,1 1.427,3 859,8

2 Nguyễn Thị Anh Mỹ Ngọc Thạnh 2 425 24 ONT+LNK 0 3.500.000 0 35.647.000 0 39.147.000

3 Nguyễn Văn Minh Ngọc Thạnh 2 12.500.000 12.500.000

A TỔNG GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ: 10.813,4  9.922,6  693.282.000  10.500.000  12.500.000  294.782.000  1.890.774.000  2.901.838.000  

B MỨC CHI PHỤC VỤ CÔNG TÁC GPMB 2%: 58.037.000

C MỨC CHI CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, QUYẾT TOÁN (0,2%) 5.804.000

Trong đó : - Chi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ (70%) 4.063.000

                  - Chi thẩm định dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ (30%) 1.741.000

2.965.679.000

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN TUY PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

259.135.000 1.890.774.000 2.850.191.000

TỔNG CỘNG (A+B+C)

Tổng tiền bằng chữ: Hai tỷ chín trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi chín nghìn đồng.

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ CHI PHÍ DO GPMB ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐOẠN VINH - NHA TRANG, TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI - TP. HỒ CHÍ MINH, DOẠN QUA XÃ PHƯỚC AN, HUYỆN TUY PHƯỚC

(Kèm theo Quyết định số                         /QĐ-UBND ngày                   /                   /2024 của UBND huyện Tuy Phước)

1 Lê Trọng Mùa Ngọc Thạnh 2 693.282.000 7.000.000 0
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